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Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Mã ngành, nghề: 6810404
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Thời gian đào tạo/ thời gian khóa học: 03 năm
1. Giới thiệu chương trình/ mô tả ngành, nghề đào tạo:
Thiết kế đồ họa trình độ cao đẳng là ngành, nghề kết hợp giữa ý tưởng sáng tạo và khả năng cảm nhận thẩm mỹ, thông qua các công cụ đồ họa để tạo ra các sản phẩm, ấn phẩm quảng cáo, mỹ thuật kết hợp với đa phương tiện để phục vụ nhu cầu quảng bá, truyền thông trong sản xuất, kinh doanh, văn hóa và đào tạo, phục vụ nâng cao đời sống tinh thần của người dân, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 
Thiết kế đồ họa là loại hình nghệ thuật ứng dụng, kết hợp hình ảnh chữ viết và ý tưởng một cách sáng tạo để truyền đạt thông tin hiệu quả và thú vị qua các hình thức ấn phẩm in ấn và trực tuyến.
Chương trình đào tạo ra những sinh viên trở thành những người làm nghề Thiết kế đồ hoạ có thể làm việc tại các công ty về thiết kế; tư vấn quảng cáo; thiết kế xuất bản sách báo hoặc phụ trách việc thiết kế và quảng cáo tại các doanh nghiệp; truyền thông và tổ chức sự kiện, studio nghệ thuật, biên tập âm thanh; có thể làm việc tại các tòa soạn, các nhà xuất bản, cơ quan truyền hình, báo chí,... giảng dạy tại các trường học, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực Thiết kế Đồ họa, có ý tưởng sáng tạo và khả năng cảm nhận thẩm mỹ.
Chương trình đào tạo kỹ năng thực hành trong lĩnh vực của Thiết kế Đồ họa, cho phép sinh viên tốt nghiệp dễ dàng hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc mới. Ngoài ra, sinh viên ngành Thiết kế Đồ họa cũng được trang bị kỹ năng tự học tập, nghiên cứu, làm việc theo nhóm và kỹ năng giao tiếp...
2. Mục tiêu đào tạo:
    Về kiến thức: 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về cấu trúc hệ thống máy tính và thông tin trong máy tính, ứng dụng của tin học.

- Nhận diện và thực hiện hội thoại tiếng Anh đơn giản.

- Nhận thức được tầm quan trọng về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên.

- Tiếp cận kiến thức về khoa học kỹ thuật, năng suất chất lượng, năng lực số trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0.

- Xác định được các kỹ năng cần thiết để làm việc, phát triển bản thân trong bối cảnh toàn cầu hóa.

- Khám phá tiềm năng của bản thân để hình thành được ý tưởng sáng tạo và thiết lập được bản kế hoạch dự án khởi nghiệp.
- Trình bày và sử dụng được kiến thức về quy trình sản xuất một sản phẩm đồ họa, từ hình thành ý tưởng đến hoàn thiện sản phẩm mẫu, đến sản phẩm thi công cuối.
- Mô tả và xác định được cách dựng sản phẩm đa phương tiện, tổng hợp các dữ liệu thu thập, theo kịch bản; kỹ năng thu thập dữ liệu thực tế để dựng phim, biên tập âm thanh, hình ảnh

- Trình bày các kiến thức xử lý hình ảnh 2D
- Phân tích được các cách xây dựng ý tưởng sáng tạo;
- Liệt kê được các loại chất liệu trong thi công in ấn sản phẩm;
- Trình bày được kiến thức về tạo hình mỹ thuật, hình, về các vấn đề mỹ thuật cơ bản như: màu sắc, bố cục, đường, hình, khối, không gian, ánh sáng, chất liệu...và một số vấn đề liên quan 
- Xác định được kiến thức cơ bản liên quan đến dịch vụ web và thiết kế giao diện WebSite
- Xác định được kiến thức chung về ảnh số, các hệ màu trên máy tính, các kiến thức về ánh sáng chụp ảnh, cấu tạo máy ảnh, sử dụng máy ảnh cơ học và máy ảnh số; các kỹ thuật biến đổi ảnh và các thao tác với ảnh số, xử lý hậu kỳ;
- Trình bày được các kiến thức và các kiến thức cơ bản về: phạm vi ứng dụng của bộ nhận diện thương hiệu; 
- Phân tích vấn đề để giải quyết nhanh, chính xác các công việc đơn giản, phối kết hợp, tham khảo ý kiến,… để giải quyết các vấn đề phức tạp.

- Xác định đúng các tiêu chuẩn an toàn lao động.

   Về kỹ năng

- Thực hiện đảm bảo 5S, an toàn sử dụng thiết bị hệ thống máy tính tại doanh nghiệp;
- Cài đặt được phần mềm và sử dụng được các phần mềm dùng trong thiết kế đồ họa như: phần mềm thiết kế 2D, phần mềm dựng phim, phần mềm xử lý ảnh và đồ họa...
- Thực hiện được việc khai thác Internet, tra cứu tài liệu tiếng Việt hoặc tiếng Anh để phục vụ cho yêu cầu công việc;
- Thiết kế, hoàn thiện được các sản phẩm đồ họa như: Thiết kế quảng cáo trên biển bảng quảng cáo, trên website hoặc mạng xã hội, trên truyền hình, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, trang bìa sách, dàn trang, trình bày nội dung sách, báo, tạp chí, tranh cổ động, poster quảng cáo;
- Thực hiện được biên tập, xử lý hình ảnh, video, âm thanh, quay camera, chụp ảnh, xử lí các ảnh tĩnh, ảnh động;
- Thiết kế được giao diện Website và sử dụng được các kiến thức về đồ họa để thiết kế Banner Marketing trên internet, quảng cáo trên mạng xã hội;
- Thực hiện được việc tích hợp dữ liệu đa phương tiện; Thu thập được dữ liệu ảnh, hình động, video, âm thanh;
- Tạo lập và sử dụng được đồ họa, các lớp đồ họa; Tạo lập được một số ấn phẩm chuyên dụng sử dụng nội bộ và tạo lập được  các ấn phẩm nhằm mục đích quảng cáo;
- Xử lý được ảnh theo yêu cầu thực tế, biết cách phối hợp các thao tác tổng hợp để giải quyết các yêu cầu thực tế;
- Tạo lập được các ấn phẩm dùng cho các lĩnh vực khác nhau như tạo nhãn mác hàng hóa, tạo mẫu logo, tạo mẫu danh thiếp hoặc quảng cáo;
- Thực hiện được các dịch vụ liên quan đến thiết kế đồ họa như mỹ thuật, chế bản sách báo, tạo các tranh ảnh quảng cáo, các dịch vụ liên quan đến video số, chụp ảnh số.

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề.

- Sử dụng các công cụ, phần mềm trí tuệ nhân tạo vào học tập và làm việc năng suất, hiệu quả.
- Giao tiếp, tìm hiểu và xác định được nhu cầu của khách hàng; Tư vấn được cho khách hàng; Thực hiện được sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng;
- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.
- Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt; Ứng xử theo pháp luật trong cuộc sống, học tập, lao động.

- Thực hiện các kỹ năng cơ bản để duy trì và phát triển thể chất và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về bảo vệ an ninh quốc gia.

- Phân loại được các dạng ô nhiễm môi trường thường gặp trong đời sống; Sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên và năng lượng trong quá trình học tập, sinh hoạt.

- Xây dựng được nhóm kỹ năng như kỹ năng phát triển bản thân, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp xã hội... phục vụ quá trình trở thành công dân toàn cầu.

- Hình thành ý tưởng sáng tạo, đánh giá được ý tưởng và cơ hội kinh doanh để khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Thể hiện ý thức công dân, tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Làm chủ bản thân, làm chủ máy tính trong mọi tình huống.

- Lịch sự, chuyên nghiệp, tự tin khi giao tiếp bằng tiếng anh.

- Ý thức tự giác, lối sống lành mạnh, chủ động chăm lo sức khỏe bản thân và cộng đồng.

- Có ý thức tự giác, chủ động trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên.

- Thân thiện, có tinh thần học hỏi, hợp tác mọi người đến từ nhiều vùng lãnh thổ khác nhau.

- Có tư duy năng suất chất lượng, tự tìm hiểu, học hỏi và tiếp cận các công cụ trí tuệ nhân tạo ứng dụng vào học tập và làm việc sau này.

- Thể hiện được tinh thần đổi mới sáng tạo, tinh thần doanh nhân.
3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp người có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí, việc làm của ngành, nghề bao gồm:
· Dịch vụ khách hàng;

· Thiết kế sản phẩm, ấn phẩm quảng cáo và xuất bản;

· Biên tập, xử lý hình ảnh, video, âm thanh;

· Thiết kế sản phẩm đồ họa truyền thông đa phương tiện;

· Thiết kế đối tượng hoạt hình 2D.
4. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

- Số lượng môn học, mô đun: 39


- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 97 Tín chỉ 

- Khối lượng các môn học chung, đại cương: 435 giờ (kể cả 2 môn điều kiện)

- Khối lượng các môn học kỹ năng:  210 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1860 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 472 giờ; Thực hành, Thực tập, Thí nghiệm: 2033 giờ
5. Tổng hợp năng lực của ngành, nghề:

	TT
	Mã năng lực
	Tên năng lực

	I
	Năng lực cơ bản (năng lực chung)

	1. 
	NLCB-01
	Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

	2. 
	NLCB-02
	Duy trì sức khỏe

	3. 
	NLCB-03
	Áp dụng các kiến thức về chính trị, pháp luật

	4. 
	NLCB-04
	Áp dụng các kiến thức về an ninh quốc phòng

	5. 
	NLCB-05
	Sử dụng tiếng anh giao tiếp cơ bản

	6. 
	NLCB-06
	Thực hiện bảo vệ môi trường, sử dụng hiểu quả năng lượng và tài nguyên

	7. 
	NLCB-07
	Triển khai các ý tưởng khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

	8. 
	NLCB-08
	Hoàn thiện và phát triển bản thân, hội nhập quốc tế

	9. 
	NLCB-09
	Tư duy năng suất chất lượng và ứng dụng công nghệ số

	II
	Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn)

	10. 
	NLCL-01
	Vẽ phác thảo 

	11. 
	NLCL-02
	Sử dụng phần mềm đồ họa linh hoạt

	12. 
	NLCL-03
	Chụp ảnh chân dung, ngoại cảnh...

	13. 
	NLCL-04
	Xây dựng đoạn phim và chỉnh video

	14. 
	NLCL-05
	Thiết kế dàn trang bố cục báo, tạp chí và trang trí vật dụng

	15. 
	NLCL-06
	Thiết kế, xây dựng hình ảnh trên web

	16. 
	NLCL-07
	Thiết kế được bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm như: logo, tờ rơi

	17. 
	NLCL-08
	Thiết kế, dàn trang các ấn phẩm văn phòng

	18. 
	NLCL-09
	Thiết kế sáng tạo Poster quảng cáo

	19. 
	NLCL-10
	Thiết kế và demo được các ấn phẩm quà tặng lưu niệm gắn liền với Logo thương hiệu: linh vật, bút, mũ, áo mưa...

	20. 
	NLCL-11
	Liệt kê và thiết kế các ấn phẩm phục vụ cho tổ chức sự kiện như: Poster, background, hastag, thư mời, thiết kế và xử lý hình ảnh truyền thông số như: baner facebook, zalo, hình ảnh website

	21. 
	NLCL-12
	Xây dựng nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa

	III
	Năng lực nâng cao

	22. 
	NLNC-01
	Xử lý in thủ công và chất liệu in thủ công

	23. 
	NLNC-02
	Phát triển ý tưởng sáng tạo

	24. 
	NLNC-03
	Tạo bộ số lịch và thiết kế có tính thống nhất cho toàn bộ bản thiết kế lịch  

	25. 
	NLNC-04
	Thiết kế sáng tạo banner, hiểu được đặc điểm chất liệu vị trí của banner trong nhận diện thương hiệu


6. Nội dung chương trình 
	Mã MH/MĐ
	Tên môn học/mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	
	Tổng số 
	Lý thuyết
	Thực hành/Thực tập/Thí nghiệm/Bài tập/Thảo luận
	Thi/

Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	29
	645
	206
	407
	32

	I.1
	Các môn học chung/điều kiện
	20
	435
	157
	255
	23

	MH1
	Pháp luật 1
	1
	15
	9
	5
	1

	MH2
	Pháp luật 2
	1
	15
	9
	5
	1

	MH3
	Chính trị 1
	2
	30
	15
	13
	2

	MH4
	Chính trị 2
	2
	45
	26
	16
	3

	MH5
	Anh văn 1
	2
	45
	15
	28
	2

	MH6
	Anh văn 2
	2
	45
	15
	28
	2

	MH7
	Anh văn 3
	2
	30
	12
	16
	2

	MH8
	Tin học 1
	2
	45
	15
	29
	1

	MH9
	Tin học 2
	1
	30
	0
	29
	1

	MH10
	Giáo dục thể chất 1
	1
	30
	4
	24
	2

	MH11
	Giáo dục thể chất 2
	1
	30
	1
	27
	2

	MH12
	Giáo dục quốc phòng - An ninh 1
	2
	45
	21
	21
	3

	MH13
	Giáo dục quốc phòng - An ninh 2
	1
	30
	15
	14
	1

	I.2
	Môn học kỹ năng
	9
	210
	49
	152
	9

	MH14
	KN đổi mới sáng tạo
	2
	45
	15
	28
	2

	MH15
	Công dân toàn cầu
	2
	45
	15
	28
	2

	MH16
	BVMT, SDHQ NLvà TN
	1
	30
	4
	24
	2

	MH17
	Phát triển bản thân
	2
	60
	0
	58
	2

	MH18
	Tư duy năng suất chất lượng
	2
	30
	15
	14
	1

	
	
	
	
	
	
	

	II
	Các môn học, mô đun chuyên ngành
	64
	1770
	236
	1478
	56

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	12
	300
	56
	231
	13

	MH19
	Trang trí chuyên ngành
	3
	75
	15
	58
	2

	MH20
	Hình họa chuyên ngành
	3
	75
	15
	55
	5

	MH21
	Thiết kế Đồ họa 2D
	3
	75
	15
	58
	2

	MH22
	Xử lý ảnh trên máy tính
	3
	75
	11
	60
	4

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn
	52
	1470
	180
	1247
	43

	MH23
	Đồ họa ứng dụng(Adobe Illustrator)
	3
	75
	15
	56
	4

	MH24
	Thiết kế Báo - Tạp chí
	3
	75
	15
	56
	4

	MH25
	Dựng và xử lý phim
	3
	75
	25
	48
	2

	MH26
	Thiết kế giao diện web
	3
	75
	25
	46
	4

	MH27
	Thiết kế Logo
	4
	90
	15
	70
	5

	MH28
	Thiết kế tờ rơi
	4
	90
	15
	70
	5

	MH29
	Thiết kế Ấn phẩm văn phòng
	4
	90
	15
	72
	3

	MH30
	Thiết kế Poster Quảng cáo
	4
	90
	15
	70
	5

	MH31
	Thiết kế Nhãn hiệu - bao bì
	4
	90
	15
	70
	5

	MH32
	Nhiếp ảnh
	2
	45
	15
	28
	2

	MH33
	Nghệ thuật chữ
	2
	45
	10
	31
	4

	MH34
	Chuyên đề 1
	4
	90
	 
	90
	 

	MH35
	Thực tập tốt nghiệp
	12
	540
	0
	540
	

	III.3
	Môn học, mô đun tự chọn
	4
	90
	30
	51
	9

	MH36
	Thiết kế Banner
	2
	45
	8
	32
	5

	MH37
	Phát triển ý tưởng
	2
	45
	15
	25
	5

	MH38
	In thủ công và tạo chất
	2
	45
	10
	30
	5

	MH39
	Thiết kế Lịch
	2
	45
	8
	32
	5

	Tổng cộng
	
	97
	2505
	472
	1936
	97


7. Hướng dẫn sử dụng chương trình

7.1. Hướng dẫn giảng dạy các môn học chung

- Các môn học chung: Người học phải hoàn thành trong chương trình đào tạo. Các môn học này có thể được bố trí học ghép theo khoa, theo nhóm ngành tùy theo điều kiện cụ thể.

- Môn học điều kiện: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng –An ninh là các môn học bắt buộc được bố trí giảng dạy cho người học trong chương trình nhưng chỉ làm điều kiện để xét tốt nghiệp, không tính vào điểm trung bình chung học tập theo học kỳ, năm học và khóa học.
7.2. Các môn học, mô đun đào tạo nghề
- Các môn học, đơn vị năng lực bắt buộc phải được bố trí học theo từng kỳ phù hợp.

- Các năng lực tự chọn do Tổ bộ môn đề xuất nếu có sự thay đổi so với các môn học, mô đun đã ghi trong chương trình đào tạo.
- Sau nội dung đào tạo tại trường, sang năm thứ 2 sinh viên tham gia hội nhập môi trường làm việc và được doanh nghiệp đào tạo một số kỹ năng nghề. Trong năm học thứ 3, sinh viên có 1 học kỳ thực tập tại doanh nghiệp từ 3 – 4 tháng, có thể kéo dài hơn tùy theo tình hình thực tế và yêu cầu rèn luyện kỹ năng nghề cho người học.
- Chương trình đào tạo có sự tương tác chặt chẽ giữa người dạy và người học, người dạy không chỉ đơn thuần là người truyền đạt kiến thức mà còn là người hướng dẫn và hỗ trợ người học trong quá trình học tập và phát triển bản thân.
7.3. Xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa

- Học tập nội quy quy chế và giới thiệu nghề nghiệp cho học sinh khi mới nhập trường;

- Tham gia các hoạt động bổ trợ khác để rèn luyện sinh viên;

- Tham gia các hoạt động Đoàn – Hội;

- Tham gia các Câu lạc bộ;

- Tổ chức tham quan, thực nghiệm tại các đơn vị sản xuất;

- Triển khai các chuyên đề mới.
7.4. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc môn học, mô đun


- Đào tạo theo phương thức tín chỉ.

- Thực hiện kiểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi kết thúc môn học theo quy chế đào tạo hiện hành. 

- Điểm môn học bao gồm: Điểm trung bình các bài kiểm tra có trọng số 0,4 và điểm thi có trọng số 0,6. Điểm môn học, mô-đun đạt yêu cầu khi có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 4,0 trở lên.


- Công thức tính điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học và điểm trung bình chung tích lũy:

[image: image1.png]



Trong đó:


+ A: là điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học hoặc điểm trung bình chung tích lũy;


+ i: là số thứ tự môn học, mô-đun;


+ ai: là điểm của môn học, mô-đun thứ i;


+ ni: là số tín chỉ của môn học, mô-đun thứ i;


+ n: là tổng số môn học, mô-đun trong học kỳ/năm học/khóa học hoặc số môn học, mô-đun đã tích lũy.

7.5. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp


Người học được đào tạo theo phương thức tín chỉ không dự thi tốt nghiệp mà chỉ được xét tốt nghiệp nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

- Tích lũy đủ các môn học theo chương trình đào tạo.

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4 đạt từ 2,00 trở lên (hoặc thang điểm 10 từ 5 trở lên).

- Có kết quả đạt yêu cầu đối với các môn học điều kiện: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh.

- Các tiêu chí về ngoại ngữ, tin học theo chuẩn đầu ra.
HIỆU TRƯỞNG
